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Lichaamsdelen in het Vietnamees

Belangrijke lichaamsdelen in het Vietnamees
hoofd đầu

arm (lichaam) tay

hand bàn tay

been chân

knie đầu gối

voet bàn chân

buik bụng

schouder vai

nek (algemeen) cổ

kont mông

rug lưng

vinger ngón tay

teen ngón chân

www.flashcardo.com/nl/flashcards-vietnamees/

Delen van het hoofd in het Vietnamees
neus mũi

oog mắt

oor tai

mond miệng

lip môi

haar tóc
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baard râu

wang má

kin cằm

tong lưỡi
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Organen in het Vietnamees
hart tim

long phổi

lever gan

nier thận

ader tĩnh mạch

slagader động mạch

maag dạ dày

darm ruột

blaas bàng quang

hersenen não

zenuw dây thần kinh

alvleesklier tuyến tụy

galblaas túi mật
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